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        I.3(1đ) So sánh và gi i thích ng n g n đ  phân c c (momen l ng c c) c a các ch t sau:  NFả ắ ọ ộ ự ưỡ ự ủ ấ 3, 
BF3. 
Câu II (4đ) 
        II.1(1,5đ) Vi t ph ng trình ph n ng và xác đ nh thành ph n gi i h n c a h n h p khi tr nế ươ ả ứ ị ầ ớ ạ ủ ỗ ợ ộ  
H2SO4 C1M v i Naớ 3PO4 C2M trong tr ng h p sau: ườ ợ    2C1 >  C2  >  C1  
       II.2(0,5đ) Tính pH c a dung d ch Hủ ị 3PO4 0,1M
        II.3(1đ) C n cho vào 100ml dung d ch Hầ ị 3PO4 0,1M bao nhiêu gam NaOH đ  thu đ c dung d chể ượ ị  
có pH= 4,72.
               Cho:  H2SO4 : pKa2 = 2  ;  H3PO4 : pKa1 = 2,23 , pKa2 = 7,21 , pKa3 = 12,32
        II.4(1đ)Cho bi t chi u h ng c a ph n ng oxi hóa - kh :  ế ề ướ ủ ả ứ ử
                                   2FeF3       +    2I-                  2Fe2+    +    I2     +    6F-

Bi t :     Eế oFe3+/Fe2+ = 0,77V        EoI2/2I- = 0,54V
Quá trình : Fe+3 + 3F-  FeF3             β = 1012,06   (B  qua quá trình t o ph c hiđroxo c a Feỏ ạ ứ ủ 3+, Fe2+)
Câu III (4đ) 
        III.1(2đ) Khi hòa tan SO2 vào n c có các cân b ng sau :ướ ằ

SO2 + H2O    H2SO3
      (1)

H2SO3     H+ + HSO3
-     (2)

HSO3
-    H+ + SO3

2-       (3)
Hãy cho bi t n ng đ  cân b ng c a SOế ồ ộ ằ ủ 2 thay đ i th  nào  m i tr ng h p sau (có gi i thích).ổ ế ở ỗ ườ ợ ả

  1.1 Đun nóng dung d chị
  1.2 Thêm dung d ch HClị
  1.3 Thêm dung d ch NaOHị

Câu I (4 đ) 

        I.1(1,5đ) Đ i v i ph n ng :              A      ố ớ ả ứ
k1

k 2
→¬     B

Các h ng s  t c đ  kằ ố ố ộ 1 = 300 giây -1 ; k2  = 100 giây -1 .  th i đi m t = 0 ch  có ch t A và không có ch tỞ ờ ể ỉ ấ ấ  
B . H i trong bao lâu thì m t n a l ng ban đ u ch t A  bi n thành ch t B?ỏ ộ ử ượ ầ ấ ế ấ
       I.2(1,5ñ)  Cho 2 caëp oxi hoaù khöû  : Cu2+/ Cu+              0

1 0,15E V=

                                                  I2/ 2I-       0
2 0,62E V=

2.1. Vieát caùc ph ng trình ươ phaûn öùng oxi hoaù khöû vaø phöông trình Nernst töông öùng. Ở 
đi uề

ki nệ  chuaån coù thể xaûy ra söï oxi hoaù I- baèng ion Cu2+ ?
2.2. Khi ñoå dung dòch KI vaøo dung dòch Cu2+ thaáy coù phaûn öùng

Cu2+ + 2I- CuI↓ + 
1

2
I2

        Haõy xaùc ñònh haèng soá caân baèng cuûa phaûn öùng treân . Bieát tích soá tan T cuûa CuI laø 10-12 
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  1.4 Thêm dung d ch KMnOị 4

       III.2(2đ) Cho m1  gam h n h p g m Mg, Al  vào mỗ ợ ồ 2 gam dung d ch HNOị 3 24%. Sau khi  các kim 
lo i tan h t có 8,96 lít (  đktc) h n h p khí X g m NO, Nạ ế ở ỗ ợ ồ 2O, N2 bay ra (  đktc) và dung d ch A. Thêmở ị  
m t l ng v a đ  Oộ ượ ừ ủ 2 vào X, sau ph n ng thu đ c h n h p khí Y. D n Y t  t  qua dung d chả ứ ượ ỗ ợ ẫ ừ ừ ị  
NaOH d  có 4,48 lít h n h p khí Z đi ra (  đktc). T  kh i c a Z đ i v i Hư ỗ ợ ở ỷ ố ủ ố ớ 2 b ng 20. N u cho dungằ ế  
d ch NaOH vào A đ  đ c l ng k t t a l n nh t thu đ c 62,2 gam k t t a.ị ể ượ ượ ế ủ ớ ấ ượ ế ủ

Tính m1, m2. Bi t l ng HNOế ượ 3 l y d  20% so v i l ng c n thi t.ấ ư ớ ượ ầ ế
 Cho Mg = 24; Al = 27; N = 14; Na = 23; O =16; H = 1.

Câu IV (4đ) 
        IV.1(1,5đ)  Hôïp chaát höõu cô X coù caáu taïo khoâng voøng, coù coâng thöùc phaân töû C4H7Cl 
vaø coù caáu hình E. Cho X taùc duïng vôùi dung dòch NaOH trong ñieàu kieän ñun noùng thu ñöôïc 
hoãn hôïp saûn phaåm beàn coù cuøng coâng thöùc C4H8O . Xaùc ñònh caáu truùc coù theå có cuûa X.
        IV.2 (1đ) Cho buten – 2 vaøo dd goàm HBr , C2H5OH hoaø tan trong nöôùc thu ñöôïc caùc chaát 
höõu cô gì ? Trình baøy cô cheá phaûn öùng taïo thaønh caùc chaát treân .
       IV.3(1,5đ) Phân tích 1 terpen A có trong tinh d u chanh thu đ c k t qu  sau: C chi m 88,235%ầ ượ ế ả ế  
v  kh i l ng, kh i l ng phân t  c a A là 136 (đvC)ề ố ượ ố ượ ử ủ

A có kh  năng làm m t màu dd Brả ấ 2 , tác d ng v i Brụ ớ 2 theo t  l  mol 1:2, không tác d ng v iỉ ệ ụ ớ  
AgNO3/NH3.  Ozon phân hoàn toàn  A t o ra 2 s n ph m h u c  :  anđehitfomic và 3-axetyl-6-onạ ả ẩ ữ ơ  
heptanal. Xác đ nh công th c c u t o c a A. Xác  đ nh s  đ ng phân l p th  (n u có).ị ứ ấ ạ ủ ị ố ồ ậ ể ế

Cho C = 12; H = 1.

Câu V     (4đ) 
        V.1(2đ) T  các ch t ban đ u có s  nguyên t  cacbon ≤ 3, vi t các ph ng trình ph n ng (ghi rõừ ấ ầ ố ử ế ươ ả ứ  
đi u ki n n u có) đi u ch :  Axit xiclobutancacboxylic và Xiclopentanon .ề ệ ế ề ế
        V.2(2đ)

T  d n xu t halogen có th  đi u ch  đ c axit cacboxylic theo s  đ  sau :ừ ẫ ấ ể ề ế ượ ơ ồ

RX  →+ ).( khaneteMg RMgX  →+ ).(2 khaneteCO R-COOMgX 
2MgX

HX

−
+

      R-COOH

D a theo s  đ  trên t  metan hãy vi t ph ng trình ph n ng đi u chự ơ ồ ừ ế ươ ả ứ ề ế:Axit metyl malonic

                                      ...............................H t..ế ..............................
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Câu 1(4 đ) :

        I.1.                                   A           
k1

k 2
→¬         B
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        I.2
     2.1. Xeùt 2 caëp oxi hoaù khöû :

Cu2+  +    e              Cu+                  

2

0
1 1 0,059lg

Cu
E E

Cu

+

+
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I2        +    2e              2I-             
[ ]20

2 2 2

0,059
lg

2

I
E E

I −
= +

  
0 0
1 2E E〈 : Khoâng theå coù phaûn öùng giöõa Cu2+ vaø I- ñöôïc.

2.2. Giaû söû ñoå dung dòch KI vaøo dung dòch chöùa Cu2+ vaø moät ít Cu+. Vì 
CuI raát 

 ít tan neân [Cu+] raát nhoû, do ñoù E1 coù theå lôùn hôn E2.
    Nhö vaäy ta coù : Cu2+   +    e                 Cu+

I-        +    Cu+               CuI↓
1

2
I2    +    e               I-

Phaûn öùng oxi hoaù khöû toång quaùt laø :

Cu2+ + 2I- CuI↓ + 
1

2
I2                 (1)

Luùc caân baèng ta coù:
2
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electron kh«ng liª n kÕt ng­ î c 
chiÒu nª n momen l­ ì ng cùc 
cña ph©n töbÐ h¬n NH3.



                                                                
                       
Câu 2 (4 đ):
       II.1                                                   

                 2C1 > C2 > C1               H+    
 +    PO4

3-        D     HPO4
2-                 

32,121
a3 10K =−

                                                      C1            C2             
                                                       /            C2 – C1               C1                                                    0,25đ

                           4HSO −

     +    
−3

4PO
   D     

−2
4SO

     +         

2
4HPO −

        K1 = 1010,32

                                    C1              C2 – C1                                        C1

                              2C1 – C2            /                     C2 – C1                C2                                    0,25đ
  

                                
−
4HSO

     +    
2
4HPO −

  D    

−2
4SO

         +         
2 4H PO −

        K2 = 105,26

                       2C1 – C2             C2                C2 - C1

                                   /               2(C2 – C1)           C1                   2C1 – C2                               0,5đ

V y TPGH  :  ậ
−2

4HPO
 :  2(C2 – C1) ; 

−
42 POH

  : 2C1 – C2  ;  
−2

4SO
 :  C1 ; Na+ : 3C1            0,5đ

       II.2. H3PO4  H+ +  H2PO4
-  (1)  K1 = 10-2,23  

H2PO4
- H+ +  HPO4

2-   (2) K2 =  10-7,21  
HPO4

2- H+  +  PO4
3-     (3) K3 = 10-12,32

H2O      H+  + OH-        (4) Kw

            K3 << K2 << K1  ⇒  ch  y u x y ra cân b ng (1)ủ ế ả ằ
H3PO4  H+ +  H2PO4

-    K1 = 10-2,23  
C(M)    0,1
[ ](M)  0,1 – x                x            x

 =  10-2,23  ⇒   x2 + 10-2,23 x – 10-3,23 = 0
⇒ x = 0,0215 (M)

⇒ pH = 1,66                                                                                                     0,5đ

       II.3. NaOH  +  H3PO4     =   NaH2PO4  +  H2O
NaOH  +  NaH2PO4 =  Na2HPO4 + H2O
NaOH  +  Na2HPO4 =  Na3PO4  +  H2O
Trung hòa n c 1:ấ
pH1 =  =    = 4,72                                                          0,5đ

⇒ trong dung d ch thu đ c có pH = 4,72 ch  ch a NaHị ượ ỉ ứ 2PO4.
   nH3PO4 = 0,1 x 0,1 = 0,01 (mol)

⇒ nNaOH =  0,01 (mol)
                       mNaOH  = 0,01 x 40 = 0,4(g)                                                                          0,5đ

       II.4. Ta có các quá trình :
FeF3       Fe3+ + 3F- β-1 = 10-12,06



Fe3+ +1e        Fe3+ K1 = 10E1/ 0,059

                   FeF3 +1e    Fe2+ +  3F-   (1)          K2 = 10-12,06 + 0,77/ 0,059      = 10 0,99               0,25đ

        M t khác :       Iặ 2 + 2e  2I-   (2)   K3 = 10 (0,54/ 0,059)2 = 1018,3051  
                              0,25đ

     T  h p (1) và (2): 2FeFổ ợ 3 + 2I-    2Fe2+ + I2 + 6F-        V i  K = Kớ 2
2.K3

-1 = 10-17,325
           0,25đ

   * K t lu n : K quá bé nên ph n ng không th  x y ra theo chi u thu n, mà ch  x y ra theo chi uế ậ ả ứ ể ả ề ậ ỉ ả ề  
ngh ch.                                                                                                                                      ị 0,25đ
               .

Câu 3( 4 đ)
       III.1.   SO2 + H2O    H2SO3

      (1)
H2SO3    H+ + HSO3

-     (2)
HSO3

-    H+ + SO3
2-       (3)

            1.1.   Khi đun nóng khí SO2 thoát ra nên n ng đ  SOồ ộ 2 tan gi mả 0,25
            1.2.   Thêm dung d ch HCl : K t h p cân b ng (1) và (2) cho th y n ngị ế ợ ằ ấ ồ  
đ  cân b ng SOộ ằ 2 tăng

0,25

           1.3.   Thêm dung d ch NaOH có ph n ngị ả ứ
                NaOH + SO2 → NaHSO3

              Hay 2NaOH + SO2 →  Na 2SO3 + H2O
0,25

              V y n ng đ  cân b ng SOậ ồ ộ ằ 2 gi mả 0,5
           1.4.   Thêm dung d ch KMnOị 4 : có ph n ng oxi hóa kh  sau :ả ứ ử
              5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O →  K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

              Nên n ng đ  cân b ng SOồ ộ ằ 2 gi mả
0,25
0,5

        III.2. 

   S  mol c a h n h p X:   nố ủ ỗ ợ X = 8,96/22,4 = 0,4 mol

   Khi cho O2 vào h n h p X có :    2NO    +    Oỗ ợ 2       =      2NO2

            ⇒  nX = ny

   2NO2      +    2NaOH     =     NaNO3    +     NaNO2        +     H2O

→  nz=nN 2 O +nN 2 = 44,8/22,4 = 0,2 mol  → nNO = 0,2

      MZ= 2.20 = 40 = 
0,2

28.44.n
22  ON Nn+

→  nN 2 O  = 0,15 mol ;   nN 2 = 0,05 mol                                                                           0,5đ 
Khi kim lo i ph n ng ta có quá trình nh ng  e: ạ ả ứ ườ

Mg –2e = Mg2

x mol                                   ne (m t)ấ   = (2x + 3y) mol                                                       0,25đ
        Al – 3e = Al3+            

y mol
Khi HNO3 ph n ng ta có quá trình nh n e :ả ứ ậ
          N+5 + 3e  =N+2(NO)
         0,2 mol               0,2 mol

2N+5+ 8e = 2 N+ (N2O)        ne(nh n)ậ  = 0,2.3+0,15.8+0,05.10 = 2,3 mol                          0,25đ         
         0,3                      0,15mol

 2N+5 +10e = N2  
 0,1               0,05 mol



Mg2+ + 2OH- =Mg(OH)2↓              
                          x mol
Al3+ + 3OH- = Al(OH)3 ↓
                           y mol
Ta có h  PT :    2x +3y = 2,3ệ
                         58x + 78y = 62,2                                                                                    0,25đ 
→ x = 0,4mol ;   y = 0,5mol
→ m1 = 23,1 g                                                                                                                 0,25đ 

Và s  mol HNOố 3   tham gia ph n ngả ứ    là:

       n HNO
3 = nN

5+
t o khíạ + nN

5+
t o mu iạ ố

 = 0,6 + 2,3 = 2,9 mol

                  (nN
5+

t o mu iạ ố  = ne trao đ iổ
 )

 V y:   mậ 2 = 5,913
100.24

120.100.63.9,2 = g                                                                                      0,5đ

   Câu 4:
       IV.1. ÖÙng vôùi caáu hình E thì C4H7Cl coù 3 caáu truùc
          CH3    CH3                             C2H5       H                   CH3     H        

   C = C           C = C               1,5đ  
          H    Cl               H           Cl        H    CH2Cl
        (1) (2)     (3)
         X   +    dung dich NaOH , ṭ 0c thu đ c hôn h p san phâm bên ượ ̉ ợ ̉ ̉ ̀
        Vây câu truc cua X la :     Ḥ ́ ́ ̉ ̀ 3C                   H
                                                           C   =   C
                                                      H                   CH2Cl

       IV.2. CH3CH = CHCH3 + H+ 
→

 3 2 3CH CH C HCH
+

                                                                              0,25đ
    CH3CH2CHBrCH3                                                                           0,25đ

3 2 3CH CH C HCH
+

2H O→ 3 2 3 2 3 2 3( ) ( )
H

CH CH CH CH O H CH CH CH OH CH+

+

−
→

        0,25đ

   
3 2 3 2 5 3 2 3 2 5( ) ( )

H
CH CH CH CH OC H CH CH CH CH OC H+

+

−
→  

        H                                                             0,25đ
        IV.3. Xác đ nh công th c c u t o c a A. Xác  đ nh s  đ ng phân l p th  (n u có) ị ứ ấ ạ ủ ị ố ồ ậ ể ế

Đ t A: Cặ xHy

x : y =  (88,235:12) : 11,765 = 10 : 16 ⇒ CT th c nghi m (Cự ệ 10H16)n

MA = 136 ⇒ CTPT A : C10H16               (s  lk ố π + s  vòng = 3)                                  ố 0,5đ
A tác d ng Brụ 2 theo t  l  mol 1:2 ỉ ệ ⇒ A có 2 liên k t ế π và 1 vòng
A không tác d ng v i AgNOụ ớ 3/NH3 ⇒ A không có n i ba đ u m chố ầ ạ

       Ozon phân hoàn toàn A t o ra 2 s n ph m h u c  : anđehitfomic và 3-axetyl-6-on heptanal ạ ả ẩ ữ ơ

C = C 

Br
-

C2H5OH



⇒ CTCT A:

CH3
*

                                 0,5đ 
A có 1 C* nên s  đ ng phân l p th  là 2ố ồ ậ ể                            0,5đ

    Câu 5 :
 
        V.1.

 0,5

  0,5

  0,5

  0,5

 Thi sinh co thê điêu chê theo cach khac , vân cho điêm tôi đa     ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̃ ̉ ́
         V.2.
          2CH4  → ln)(1500 lCo

C2H2 + 3H2 0,25
          C2H2  + 2 HCl → CH3-CHCl2 0,25
          CH3-CHCl2 + 2Mg  → khanete. CH3-CH(MgCl)2 0,5
          CH3-CH(MgCl)2 + 2CO2  → khanete. CH3-CH(COOMgCl)2 0,5
          CH3-CH(COOMgCl)2 + 2HCl → CH3-CH(COOH)2 + 2MgCl2 0,5
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